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ượ

c 
tiệ

t t
rù

ng
 b

ằn
g 

kh
í E

th
yl

en
e 

O
xi

de
 (E

.O
). 

 
- 

Đ
ạt

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 E

N
 IS

O
 1

34
85

; T
CV

N
; C

E;
 

Ch
iế

c 
10

00
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D
ây

 tr
uy

ền
 d

ịc
h 

- 
D

ây
 d

ẫn
: D

ài
 ≥

 1
50

0m
m

, đ
ượ

c 
là

m
 từ

 n
hự

a 
ng

uy
ên

 si
nh

 P
V

C
 tr

án
g 

si
lic

on
 c

ó 
độ

 đ
àn

 h
ồi

 c
ao

. C
hứ

ng
 n

hậ
n 

đạ
t k

hô
ng

 c
ó 

ch
ất

 g
ây

 ta
n 

hu
yế

t. 
Có

 c
ổn

g 
tiê

m
 th

uố
c 

ch
ữ 

Y
. Đ

ầu
 n

ối
 k

im
 th

iế
t k

ế 
kh

óa
 v

ặn
 đ

ể 
kh

óa
 c

hặ
t k

im
 (L

ue
r l

oc
k)

. V
an

 th
oá

t k
hí

 
(v

an
 lọ

c 
kh

í):
 N

hự
a 

ng
uy

ên
 si

nh
 đ

ạt
 ti

êu
 c

hu
ẩn

, c
ó 

th
iế

t k
ế 

m
àn

g 
lọ

c 
kh

uẩ
n 

0.
2µ

m
 

vô
 k

hu
ẩn

. B
ầu

 đ
ếm

 g
iọ

t d
un

g 
tíc

h 
 ≥

 8
.5

m
l. 

Đ
ườ

ng
 k

ín
h 

ng
oà

i 1
4.

2m
m

 - 
14

.5
m

m
. 

D
ài

 4
5m

m
, c

ó 
th

àn
h 

dà
y 

đề
u:

 0
.9

m
m

. C
ó 

m
àn

g 
lọ

c 
dị

ch
 1

5µ
m

. 
- 

K
im

: 2
1G

 x
 1

½
 , 

22
G

 x
 1

½
", 

23
G

 x
 1

½
" 

, 2
2x

3/
4 

và
 c

ác
 c

ỡ 
kh

ác
 th

eo
 y

êu
 c

ầu
. 

- 
Sả

n 
ph

ẩm
 đ

ượ
c 

tiệ
t t

rù
ng

 b
ằn

g 
kh

í E
th

yl
en

e 
O

xi
de

 (E
.O

). 
 

- 
 Đ

ạt
 ti

êu
 c

hu
ẩn

 E
N

 IS
O

 1
34

85
; T

C
V

N
; C

E.
 

Ch
iế

c 
50

0 
 

14
 

 
Th

ẻ 
th

u 
m

ẫu
 T

es
t H

P 
qu

a 
hơ

i 
th

ở 
(tư

ơn
g 

th
íc

h 
m

áy
 x

ét
 

ng
hi

ệm
 H

el
ic

ob
ac

te
r P

yl
or

i 
H

U
B

T
 –

 2
0)

 
 

Bộ
 th

ẻ 
nh

ựa
 d

ùn
g 

1 
lầ

n 
đư

ợc
 đ

ón
g 

gó
i n

ilo
ng

 
- 

N
hi

ệt
 đ

ộ 
bả

o 
qu

ản
: <

30
 đ

ộ 
- 

Tr
ọn

g 
lư

ợn
g:

 1
3-

14
g 

- 
K

íc
h 

th
ướ

c:
 1

15
m

m
 x

 6
1m

m
 x

 4
5 

x 
10

m
m

 
- 

Tr
ên

 th
ẻ 

có
 c

hỉ
 th

ị m
àu

 (d
ùn

g 
để

 đ
án

h 
gi

á 
lư

ợn
g 

m
ẫu

) 

C
ái

 
40

 
 

15
 

B
ôn

g 
10

g 

Sả
n 

ph
ẩm

 đ
ượ

c 
sả

n 
xu

ất
 từ

 b
ôn

g 
xơ

 th
iê

n 
nh

iê
n 

10
0%

 c
ot

to
n,

 c
ó 

độ
 th

ấm
 h

út
 c

ao
 

- 
Bô

ng
 tr

ắn
g,

 k
hô

ng
 m

ùi
, x

ơ 
bô

ng
 m

ản
h,

 m
ềm

 m
ại

, t
rắ

ng
 m

ịn
 k

hô
ng

 c
ó 

xơ
 n

go
ại

 
la

i, 
kh

ôn
g 

lẫ
n 

tạ
p 

ch
ất

, m
ản

h 
lá

 v
à 

vỏ
 h

ạt
. T

ấm
 b

ôn
g 

dầ
y 

m
ỏn

g 
đa

 d
ạn

g 
đá

p 
ứn

g 
yê

u 
cầ

u 
củ

a 
B

ện
h 

vi
ện

  
- 

Lớ
p 

bô
ng

 m
àu

 tr
ắn

g,
 đ

ồn
g 

nh
ất

 k
hô

ng
 m

ùi
, g

ồm
 n

hữ
ng

 sợ
i c

ó 
độ

 d
ài

 ≥
1c

m
 

- 
 C

hấ
t t

an
 tr

on
g 

nư
ớc

: K
hô

ng
 q

uá
 0

,5
%

; 
- 

K
hô

ng
 m

ùi
, k

hô
ng

 v
ị. 

K
hô

ng
 đ

ộc
 tố

 v
à 

kh
ôn

g 
gâ

y 
dị

 ứ
ng

.  
- 

Tố
c 

độ
 h

út
 n

ướ
c:

 ≤
 5

 g
iâ

y 
- 

Đ
ộ 

ẩm
: ≤

 8
%

; p
H

: T
ru

ng
 tí

nh
; k

hô
ng

 c
ó 

tin
h 

bộ
t v

à 
D

ex
tri

n 
 

- 
Cl

or
id

: ≤
0,

00
5%

; S
un

fa
t: 

≤0
,0

1%
; C

hấ
t b

éo
: ≤

0,
3%

 

gó
i 

50
0 

 

16
 

Cồ
n 

sá
t k

hu
ẩn

 7
0 

độ
 

N
ồn

g 
độ

 E
th

an
ol

 7
0 

ch
ai

 
20

0 
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G
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ú
 

17
 

Bă
ng

 d
ín

h 
cu

ộn
 v

ải
 lụ

a 
y 

tế
 

(5
x5

cm
) 

Bă
ng

 v
ải

 lụ
a 

đa
n 

dệ
t t

af
fe

ta
, m

àu
 tr

ắn
g,

 số
 sợ

i 4
4x

18
/c

m
². 

B
ờ 

ră
ng

 c
ưa

 h
ai

 b
ên

 
gi

úp
 x

é 
dễ

 d
àn

g,
 k

hô
ng

 c
ần

 d
ùn

g 
ké

o.
 K

eo
: O

xy
d 

kẽ
m

 k
hô

ng
 d

ùn
g 

du
ng

 m
ôi

. 
K

íc
h 

th
ướ

c 
đú

ng
: 5

cm
 x

 5
m

. Đ
ạt

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 E

N
 IS

O
13

48
5 

Cu
ộn

 
30

0 
 

18
 

Bô
ng

 g
ạc

 đ
ắp

 v
ết

 th
ươ

ng
 

8x
15

cm
 

Sả
n 

ph
ẩm

 đ
ượ

c 
là

m
 từ

 v
ải

 k
hô

ng
 d

ệt
 m

ềm
 m

ại
, g

ạc
 ở

 g
iữ

a 
th

ấm
 h

út
 d

ịc
h 

tố
t- 

K
hô

ng
 c

ó 
độ

c 
tố

, k
hô

ng
 c

hứ
a 

ch
ất

 g
ây

 d
ị ứ

ng
, k

hô
ng

 c
ó 

tin
h 

bộ
t h

oặ
c 

D
ex

tri
n,

 
kh

ôn
g 

có
 x

ơ 
m

ùn
 h

òa
 ta

n 
tro

ng
 n

ướ
c 

và
 d

ịc
h 

ph
ủ 

tạ
ng

. 
- 

Tố
c 

độ
 h

út
 n

ướ
c 

=<
 5

 g
iâ

y 
- 

Đ
ộ 

ng
ậm

 n
ướ

c 
: >

8g
r n

ướ
c/

gr
 g

ạc
 

- 
Đ

ộ 
trắ

ng
: >

90
%

 
- 

Ch
ất

 ta
n 

tro
ng

 n
ướ

c 
≤0

.5
%

. Đ
ộ 

pH
: t

ru
ng

 tí
nh

.  
- 

Đ
ộ 

ẩm
: 5

 - 
6.

5%
. M

uố
i k

im
 lo

ại
: k

hô
ng

 q
uá

 h
àm

 lư
ợn

g 
ch

o 
ph

ép
.  

- 
H

àm
 lư

ợn
g 

ch
ất

 b
éo

: ≤
0,

5%
.  

- 
K

íc
h 

th
ướ

c:
 8

cm
 x

 1
5c

m
  

- 
Đ

ã 
tiệ

t t
rù

ng
 b

ằn
g 

kh
í E

.O
 G

as
 

G
ói

 
60

0 
 

19
 

Bơ
m

 c
ho

 ă
n 

sử
 d

ụn
g 

m
ột

 lầ
n 

50
m

l 

B
ằn

g 
nh

ựa
, d

un
g 

tíc
h 

50
 m

l, 
đố

c 
xi

 la
nh

 n
ắp

 v
ừa

 d
ây

 c
ho

 ă
n 

và
 c

ó 
nắ

p 
đậ

y,
 

pi
t t

ôn
g 

có
 k

hí
a 

bẻ
 g

ãy
 đ

ể 
hủ

y 
sa

u 
kh

i s
ử 

dụ
ng

. T
iệ

t t
rù

ng
 b

ằn
g 

kh
í E

th
yl

en
e 

O
xi

de
 (E

.O
), 

 Đ
ạt

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 E

N
 IS

O
 1

34
85

; 
C

ái
 

35
0 

 

20
 

G
ăn

g 
ta

y 
kh

ám
 b

ện
h 

dù
ng

 
tro

ng
 y

 tế
 

Sả
n 

xu
ất

 từ
 c

ao
 su

 th
iê

n 
nh

iê
n 

La
te

x 
60

 %
 H

A
, M

àu
 tr

ắn
g 

tự
 n

hi
ên

 c
ủa

 c
ao

 su
. 

- 
Sử

 d
ụn

g 
1 

lầ
n.

 
- 

Ch
ưa

 ti
ệt

 tr
ùn

g 
- 

Ti
êu

 c
hu

ẩn
 á

p 
dụ

ng
 IS

O
 1

34
85

:2
01

6,
 T

C
V

N
 6

34
3 

- 
Số

 c
ôn

g 
bố

: 2
40

00
07

18
/P

CB
A

-H
C

M
 

a)
 K

íc
h 

th
ướ

c 
- 

Ch
iề

u 
dà

i: 
≥ 

14
0 

m
m

 
- 

Ch
iề

u 
dà

y 
ng

ón
 ta

y 
≥ 

0.
1m

m
 

- 
Ch

iề
u 

dà
y 

lò
ng

 b
àn

 ta
y 

≥ 
0.

08
m

m
 

- 
Ch

iề
u 

rộ
ng

 lò
ng

 b
àn

 ta
y:

 
+ 

Si
ze

 6
.5

: 8
3 

± 
5 

m
m

;  
 S

iz
e 

7.
0:

 8
9 

± 
5 

 m
m

;  
Si

ze
 7

.5
: 9

5 
± 

5 
m

m
;  

Si
ze

 8
.0

: 

Đ
ôi

 
60

0 
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Th
ôn

g 
số

 k
ỹ 

th
uậ

t 
Đ

V
T

  
Số

 
lư

ợn
g 

G
h

i 
ch

ú
 

10
2±

 6
 m

m
 

b)
 C

hỉ
 ti

êu
 c

ơ 
lý

 tí
nh

 
- 

Lự
c 

ké
o 

đứ
t: 

Tr
ướ

c 
và

 sa
u 

gi
à 

hó
a:

 ≥
 7

N
 

- 
Đ

ộ 
dã

n 
dà

i k
hi

 đ
ứt

:  
 T

rư
ớc

 v
à 

sa
u 

gi
à 

hó
a:

 ≥
 6

70
 %

 
c)

 C
hỉ

 ti
êu

 lỗ
 th

ủn
g:

 A
Q

L 
1.

5 
d)

 P
hủ

 b
ột

 b
ắp

 c
hố

ng
 d

ín
h,

 8
0 

± 
20

 m
g/

ch
iế

c 
(tố

i đ
a 

10
 m

g/
dm

²) 

21
 

Tú
i h

ậu
 m

ôn
 n

hâ
n 

tạ
o 

N
hự

a 
ng

uy
ên

 si
nh

 đ
ạt

 ti
êu

 c
hu

ẩn
, t

úi
 m

ềm
, d

ai
 đ

ườ
ng

 h
àn

 c
hắ

c 
ch

ắn
 

 -
 L

ớp
 g

iấ
y 

bả
o 

vệ
: g

iấ
y 

de
ca

l c
ó 

ke
o 

dí
nh

. 
- 

K
íc

h 
th

ướ
c:

 1
40

 x
 2

50
 m

m
 ±

 1
0 

 
- 

K
íc

h 
cỡ

 Φ
 4

5,
 Φ

 6
0 

- 
M

iệ
ng

 tú
i: 

Φ
 4

5m
m

, 6
0m

m
 

Đ
ạt

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 IS

O
 1

34
85

, I
SO

 1
40

01
 

C
ái

 
20

0 
 

22
 

K
hẩ

u 
tra

ng
 y

 tế
 

- 
02

 lớ
p 

ng
oà

i: 
V

ải
 k

hô
ng

 d
ệt

 p
ol

yp
ro

py
le

ne
 đ

ạt
 ti

êu
 c

hu
ẩn

. 
- 

Lớ
p 

gi
ữa

: V
ải

 lọ
c 

po
ly

pr
op

yl
en

e 
đạ

t t
iê

u 
ch

uẩ
n,

 k
hô

ng
 th

ấm
 n

ướ
c,

 k
hô

ng
 đ

ộc
 

hạ
i, 

có
 tá

c 
dụ

ng
 lọ

c 
kh

í, 
ng

ăn
 c

ản
 b

ụi
, v

i k
hu

ẩn
. 

- 
Q

ua
i k

hẩ
u 

tra
ng

: V
ải

 th
un

 c
ó 

kh
ả 

nă
ng

 c
o 

gi
ãn

 tố
t. 

- 
K

íc
h 

th
ướ

c:
 1

7,
5 

cm
 x

 9
,5

cm
 x

 3
 lớ

p,
  

- 
Sả

n 
ph

ẩm
 đ

ượ
c 

tiệ
t t

rù
ng

 b
ằn

g 
kh

í E
th

yl
en

e 
O

xi
de

 (E
.O

) 
Đ

ạt
 ti

êu
 c

hu
ẩn

 IS
O

 1
34

85
, I

SO
 1

40
01

 

C
ái

 
11

00
 

 

23
 

K
im

 lu
ồn

 tĩ
nh

 m
ạc

h 
24

G
 

Có
 đ

ầu
 b

ảo
 v

ệ 
bằ

ng
 k

im
 lo

ại
 d

ạn
g 

lò
 x

o 
gồ

m
 2

 c
án

h 
ta

y 
đò

n 
bắ

t c
hé

o 
nh

au
 

- 
Đ

ầu
 k

im
 3

 m
ặt

 v
át

. T
ạo

 đ
ộ 

bé
n 

tố
i đ

a 
- 

C
at

he
th

er
 n

hự
a 

Có
 4

 đ
ườ

ng
 c

ản
 q

ua
ng

 n
gầ

m
. v

ật
 li

ệu
 F

EP
-T

ef
lo

n.
 

- 
Đ

ạt
 ti

êu
 c

hu
ẩn

 E
N

 IS
O

 1
34

85
:2

01
6 

- 
Ch

ứn
g 

nh
ận

 C
E 

- 
IS

O
 1

05
55

 
*K

im
 G

24
: 

- 
K

im
 lu

ồn
 c

ó 
cá

nh
, k

hô
ng

 c
ửa

, t
ốc

 đ
ộ 

ch
ảy

 2
2m

l/p
hú

t, 
Tố

c 
độ

 c
hả

y 
13

20
 m

l/g
iờ

 

cá
i 

16
00
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Th
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số

 k
ỹ 

th
uậ

t 
Đ

V
T

  
Số

 
lư

ợn
g 

G
h

i 
ch

ú
 

- 
Đ

ườ
ng

 k
ín

h 
và

 đ
ộ 

dà
i c

at
he

te
r: 

0.
7m

m
 x

 1
9m

m
 

- 
Ch

ứn
g 

nh
ận

 5
10

 c
ủa

 F
D

A
 c

ho
 k

im
 G

24
 

24
 

Cl
ip

 c
ầm

 m
áu

 T
ita

n 
dù

ng
 tr

on
g 

ph
ẫu

 th
uậ

t n
ội

 so
i 

Ch
ất

 li
ệu

 ti
ta

n 
hì

nh
 c

hữ
 V

, t
hi

ết
 k

ế 
rã

nh
 h

ìn
h 

trá
i t

im
 g

iú
p 

cl
ip

 g
iữ

 c
hắ

c 
ch

ắn
 tr

ên
 

hà
m

 k
ẹp

 tr
án

h 
hi

ện
 tư

ợn
g 

rơ
i c

lip
 k

hi
 k

ẹp
. C

ấu
 tạ

o 
vỉ

 g
iú

p 
ng

ườ
i d

ùn
g 

dễ
 d

àn
g 

lấ
y 

cl
ip

. C
ác

 c
ỡ 

S,
 M

, M
L.

 Đ
ạt

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 F

D
A

 v
à 

IS
O

13
48

5 
C

ái
 

10
0 

 

25
 

Cl
ip

 c
ầm

 m
áu

 P
ol

ym
er

 d
ùn

g 
tro

ng
 p

hẫ
u 

th
uậ

t n
ội

 so
i 

Ch
ất

 li
ệu

 p
ol

ym
er

 k
hô

ng
 ti

êu
, k

hô
ng

 d
ẫn

 đ
iệ

n,
 d

ẫn
 n

hi
ệt

 v
à 

kh
ôn

g 
ản

h 
hư

ởn
g 

đế
n 

C
T

, M
R

I 
và

 X
-q

ua
ng

. C
ơ 

ch
ế 

kẹ
p 

lạ
nh

 g
iú

p 
cầ

m
 m

áu
 a

n 
to

àn
 v

à 
ga

i d
ọc

 th
ân

 c
lip

 
vớ

i c
hâ

n 
bá

m
 3

60
 đ

ộ 
ch

ốn
g 

trư
ợt

. C
ác

 c
ỡ 

M
, M

L,
 L

, X
L.

Cỡ
 M

 k
ẹp

 m
ạc

h 
từ

 2
-

7m
m

, M
L 

kẹ
p 

m
ạc

h 
từ

 3
-1

0m
m

, L
 k

ẹp
 m

ạc
h 

từ
 5

-1
3m

m
, X

L 
kẹ

p 
m

ạc
h 

từ
 7

-
16

m
m

. Đ
ạt

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 F

D
A

 v
à 

IS
O

13
48

5 

C
ái

 
12

0 
 

26
 

Bộ
 g

ây
 tê

 n
go

ài
 m

àn
g 

cứ
ng

 

K
im

 đ
ầu

 c
on

g 
18

G
 d

ài
 8

0m
m

, t
hâ

n 
ki

m
 c

ó 
ch

ia
 v

ạc
h.

 
Có

 b
ơm

 ti
êm

 g
iả

m
 k

há
ng

 lự
c 

gi
úp

 x
ác

 đ
ịn

h 
kh

oa
ng

 m
àn

g 
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